	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 29/8/2016 đến ngày 02/9/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	35/2016/QĐ-TTg
	23/08/2016
	Quyết định Về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh
	10/10/2016
	

	2. 
	Thủ tướng Chính phủ
	34/2016/QĐ-TTg
	23/08/2016
	Quyết định Quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
	15/11/2016
	

	3. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	21/2016/TT-BGTVT
	25/08/2016
	Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
	15/10/2016
	

	4. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	30/2016/TT-BNNPTNT
	25/08/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	12/10/2016
	

	5. 
	Chính phủ
	73/NQ-CP
	26/08/2016
	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	133/2016/TT-BTC
	26/08/2016
	Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
	01/01/2017
	

	7. 
	Thanh tra Chính phủ
	2212/KH-TTCP
	26/08/2016
	kế hoạch tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật khiếu nại tố cáo
	
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	11939/BTC-QLCS
	26/08/2016
	v/v miễn, giảm thuê đất đối với tổ chức sử dụng lao động dân tộc thiểu số
	
	

	9. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	3376/BVHTTDL-DSVH
	26/08/2016
	v/v thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng VN
	
	

	10. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	3031/CT-BGD
	26/08/2016
	v/v nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục
	
	

	11. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	9984/BGTVT-VT
	26/08/2016
	v/v ngăn chặn việc chiếu tia laze vào tàu bay, ảnh hưởng đến an toàn bay
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1675/QĐ-TTg
	29/08/2016
	Quyết định v/v phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất
	
	

	13. 
	Văn phòng
	258/TB-VPCP
	29/08/2016
	Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục thống kê
	
	

	14. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1532/TTg-ĐMDN
	30/08/2016
	v/v cổ phần hóa danh nghiệp nhà nước quy mô lớn
	
	

	15. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1681/QĐ-TTg
	30/08/2016
	Quyết định v/v ban hành chương trình thực hiện nghị quyết số 96
	
	

	16. 
	Uỷ ban Thường vụ quốc hội
	236/NQ-UBTVQH
	30/08/2016
	Nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh sách thành viên các đoàn giám sát của UBTVQH năm 2016
	
	

	17. 
	Bộ Khoa học và CN
	2423/QĐ-BKHCN
	30/08/2016
	Quyết định v/v phê duyệt mục tiêu nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình KHCN
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	263/TB-VPCP
	30/08/2016
	Thông báo kết luận của TTCP tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch
	
	

	19. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2729/QĐ-BGTVT
	30/08/2016
	Quyết định v/v hướng dẫn về phương pháp tính toán công suất bến xe khách
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính phủ
	25/CT-TTg
	31/08/2016
	Chỉ thị Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	268a/TB-VPCP
	31/08/2016
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
	
	

	22. 
	Bộ Công thương
	17/2016/TT-BCT
	30/08/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
	30/08/2016
	

	23. 
	Bộ Xây dựng
	1870/BXD-GĐ
	30/08/2016
	v/v thực hiện Chỉ thị số 05 của TTCP
	
	

	24. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6851/SKHĐT-TCTK
	30/08/2016
	v/v hướng dẫn triển khai Luật thống kê
	
	

	25. 
	Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
	18/UBTVQH-TP
	31/08/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật tố tụng hành chính
	
	

	26. 
	Bộ Tư pháp
	37/TB-BTP
	31/08/2016
	Thông báo ý kiến của Bộ trưởng tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang
	
	

	27. 
	Bộ Tư pháp
	2974/BTP-PBGDPL
	31/08/2016
	v/v triển khai thực hiện Thông tư số 01
	
	

	28. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	7371/BNN-TCLN
	31/08/2016
	v/v triển khai thực hiện Quyết định số 07 về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
	
	

	29. 
	Bộ Thông tin và TT
	20/2016/TT-BTTTT
	31/08/2016
	Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
	15/10/2016
	

	30. 
	Bộ Tài chính
	1859/QĐ-BTC
	31/08/2016
	Quyết định công bố danh mục VBQPPL
	
	

	31. 
	Bộ Khoa học và CN
	2471/QĐ-BKHCN
	31/08/2016
	Quyết định v/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học
	
	

	32. 
	Bộ Khoa học và CN
	3686/BKHCN-SHTT
	01/09/2016
	v/v hướng dẫn triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ
	
	

	33. 
	Bộ Thông tin và TT
	3024/BTTT-VNCF
	01/09/2016
	v/v hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính phủ
	270/TB-VPCP
	01/09/2016
	Thông báo kết luận của Phó TTCP tại cuộc họp thường trực BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	

	35. 
	Chính phủ
	126/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018
	01/09/2016
	

	36. 
	Chính phủ
	127/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN- Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018
	10/9/2016
	

	37. 
	Chính phủ
	128/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018
	10/9/2016
	

	38. 
	Chính phủ
	129/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018
	01/9/2016
	

	39. 
	Chính phủ
	131/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
	01/9/2016
	

	40. 
	Chính phủ
	132/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018
	01/9/2016
	

	41. 
	Chính phủ
	133/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019
	01/9/2016
	

	42. 
	Chính phủ
	130/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
	01/9/2016
	

	43. 
	Chính phủ
	125/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019
	01/9/2016
	

	44. 
	Chính phủ
	124/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
	01/9/2016
	

	45. 
	Chính phủ
	123/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
	15/10/2016
	

	46. 
	Chính phủ
	134/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	01/9/2016
	

	47. 
	Bộ Xây dựng
	1886/BXD-PTĐT
	01/09/2016
	v/v thực hiện phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210
	
	

	48. 
	Bộ Xây dựng
	24/2016/TT-BXD
	01/09/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.
	01/9/2016
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	12218/BTC-NSNN
	01/09/2016
	v/v quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
	
	

	50. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4326/BGD-PC
	01/09/2016
	v/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017
	
	

	51. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4341/BGD-KHTC
	01/09/2016
	v/v thực hiện chính sách miễn giảm học phí
	
	

	52. 
	Chính phủ
	122/2016/NĐ-CP
	01/09/2016
	Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	10/9/2016
	

	53. 
	Chính phủ
	36/2016/QĐ-TTg
	01/09/2016
	Quyết định Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
	01/9/2016
	

	54. 
	Tổng cục môi trường
	2039/TCMT-KSON
	01/09/2016
	v/v hướng dẫn quản lý hệ thống quan trắc khí thải
	
	

	55. 
	Bộ Tư pháp
	1856/QĐ-BTP
	01/09/2016
	Quyết định v/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71
	
	

	56. 
	Bộ Xây dựng
	1901/BXD-HTKT
	01/09/2016
	v/v triển khai thực hiện chương trình quốc gia bản đảm cấp nước an toàn
	
	

	57. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	22/2016/TT-BGTVT
	01/09/2016
	Thông tư quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước
	01/11/2016
	

	58. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1722/QĐ-TTg
	02/09/2016
	Quyết định v/v phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
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